PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 6

Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1.(3điểm).  Sau khi giành độc lập , Hai Bà Trưng đã làm gì? Ý nghĩa của những việc làm đó?
Câu 2. (2điểm). Cho biết chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu ? 

Câu 3 .(5điểm) Trình bày diễn biến, ý nghĩa của trận Bạch Đằng năm 938? 

                                                   ....................Hết.......................
PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 6
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3 điểm)
	- Sau khi giành lại độc lập , Trưng Trắc được suy tôn lên làm Vua (Trưng Vương ) , đóng đô ở Mê Linh.

- Phong chức tước cho những người có công. 

- Thành lập chính quyền tự chủ .

- Cử Lạc tướng cai quản các huyện .

- Xá thuế hai năm liền cho dân . Xoá bỏ những thứ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch nặng nề của chế độ cũ .

- Ý nghĩa của những việc làm đó ...


	(0,5®)
(0,5®)
(0,5®)
(0,5®)
(0,5®)
(0,5®)

	2

(2 điểm)
	* Chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu :

- Đầu thế kỉ VI nhà Lương đô hộ Giao Châu , chia nước ta thành : Giao Châu ( đồng bằng và trung du Bắc Bộ ), Ái Châu ( Thanh Hoá ) , Đức Châu , Lợi Châu , Minh Châu ( Nghệ Tĩ nh ) và Hồng Châu( Quảng Ninh) . 
- Nhà Lương chủ trương chỉ có tôn thất nhà  Lương và một số dòng họ lớn mới được giao những chức vụ quan trọng .

- Thứ sử Tiêu Tư đặt ra hàng trăm thứ thuế : cây dâu cao 1 thước (40cm) phải nộp thuế, bán vợ đợ con cũng phải nộp thuế , sử sách Trung Quốc công nhận  “Tiêu Tư tàn bạo mất lòng dân” .

	(1đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

	3

(5 điểm)
	+ Diễn biến: 
- Cuối năm 938 quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. 

- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh , nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên , quân giặc vượt qua bãi cọc ngầm của quân ta mà không biết .

- Khi nước triều rút , Ngô Quyền hạ lệnh phản công , quân Nam Hán rút chạy.

- Nước triều rút nhanh , bãi cọc dần nhô lên  thuyền quân Nam Hán xô vào bãi cọc ngầm vỡ tan tành .

- Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông , phần bị giết, phần chết đuối , thiệt hại đến quá nửa , Lưu Hoằng Tháo cũng bị thiệt mạng . Vua Nam Hán hốt hoảng vội vàng hạ lệnh thu quân về nước .
- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền thắng lợi hoàn toàn. 

+ Ý nghĩa : Chiến thắng Bạch Đằng đã đập tan âm mưu xâm lược nước ta của nhà Nam Hán nói riêng và của phong kiến phương Bắc nói chung.

- Kết thúc thời kì hơn một ngàn năm nước ta bị phong kiến phương Bắc thống trị , mở ra một thời kì độc lập lâu dài , phát triển bền vững của chế độ phong kiến ở Việt Nam . 


	(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(1đ)
(0,5đ)
(1đ)
(0,5đ)


                                        ....................Hết.......................
PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 . (5đ) . Hãy trình bày diễn biến chiến thắng ở Tốt Động – Chúc Động và Chi Lăng – Xương Giang? 

Câu 2. (2đ).  Quang Trung đã có những biện pháp gì để khôi phục và phát triển kinh tế đất nước ?

Câu 3. (3đ). Chứng minh sự phát triển Văn học nghệ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX ? 


                            .......................Hết....................
PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 7

	Câu 
	Đáp án 
	Điểm

	     1

(5điểm)
	+ Chiến thắng ở Tốt Động – Chúc Động : 

- Để giành lại thế chủ động , Vương Thông quyết định mở cuộc phản công lớn đánh vào chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ ( Hà Tây )

- Sáng 1/11/1426 Vương Thông cho  xuất  quân tiến về hướng Cao Bộ 

- Nghĩa quân đã đặt phục binh ở Tốt Động - Chúc Động chặn đánh địch , trên 5 vạn quân bị tử thương, bắt sống trên một vạn tên , Vương Thông bị thương phải tháo chạy về Đông Quan 

+ Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang : 

- Đầu tháng 10 /1425 , 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm 2 đạo tiến vào nước ta , một đạo do Liễu Thăng chỉ huy theo hướng Lạng Sơn vào nước ta , đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang .

- Ngày 08/ 10 Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị nghĩa quân phục kích và giết ở ải Chi Lăng 

- Số còn lại tiến xuống Xương Giang ( Bắc Giang ) co cụm lại giữa cánh đồng , bị nghĩa quân tiêu diệt hoặc bị bắt sống

- Mộc Thạnh biết Liễu Thăng đã bại trận nên vô cùng hoảng sợ , vội vàng rút chạy về nước .

- Nghe tin hai đạo viện binh bị tiêu diệt hoàn toàn , Vương Thông ở Đông Quan vội vàng xin hoà và chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan ( 10/12/1427) để được an toàn rút quân về nước.
	( 0,5đ)

(0,5đ)

(1đ)

(1đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

	  2

(2điểm)
	-Để khôi phục kinh tế và ổn định xã hội Quang Trung ban hành Chiếu khuyến nông nhằm giải quyết tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang và nạn lưu vong .

- Bãi bỏ và giảm nhẹ nhiều loại thuế , ông yêu cầu nhà 

  Thanh mở cửa ải , thông thương chợ búa . Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần .

-Văn hoá giáo dục : Vua Quang Trung ban bố Chiếu lập học, các huyện xã được nhà nước khuyến khích mở trường học .

-Chữ Nôm là chữ viết chính của nhà nước , nhiều sắc lệnh của Quang Trung được viết bằng chữ Nôm. 


	( 0,5đ)
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

	     3

(3điểm)
	Chứng minh sự phát triển văn học nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX:

+ Văn học : Văn học dân gian ở nước ta tiếp tục phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú : Tục ngữ ,ca dao , truyện 

-Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao , tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du , thơ Hồ Xuân Hương, Bà huyện Thanh Quan , Cao Bá Quát 

-Nội dung phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư , tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam 

+ Nghệ thuật : Văn nghệ dân gian phát triển phong phú , ở miền xuôI có các làn điệu quan họ , trống quân ,hát lý , hát dặm , hát tuồng ; miền núi có hát lượn , hát khắp , hát xoan .

- Hàng loạt tranh dân gian xuất hiện , đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước trong đó nổi tiếng nhất là dòng tranh Đông Hồ ( Bắc Ninh ).

- Các công trình kiến trúc nổi tiếng thời kì này là chùa Tây Phương ( Hà Tây ) , đình làng Đình Bảng ( Bắc Ninh ), cung điện ,lăng tẩm các vua Nguyễn ở Huế, Khuê văn các ở Văn Miếu ( Hà Nội).
	(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)


                                               ....................Hết.......................
PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 8

Thời gian làm bài: 45 phút
I. §Ò bµi.
Câu 1. ( 2điểm) . Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 10 Nga – 1917?

 Câu 2.  (3 điểm). Trình bày ý nghĩa và những hạn chế của  các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XI X ?

 Câu 3.  (5 điểm). Tác động của những chính sách  kinh tế ,chính trị đối với kinh tế , xã hội Việt Nam ra sao ?

                                                       ....................Hết.......................
PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 8
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2 điểm)
	* Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 10 Nga :

+ Đối với nước Nga : Cách mạng tháng 10 đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga .

+ Đối với thế giới :

-Dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới ...
- Để lại nhiều bài học quý báu ...
- Tạo những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giảI phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới.


	(0,5đ)
(0,5đ)

(0,5đ)
(0,5đ).

	2

(3 điểm)
	*  Ý nghĩa và hạn chế của những đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX:

 + ý nghĩa : 

-Những đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đã phần nào tác động tới cách nghĩ , cách làm của một bộ phận quan lại triều đình Huế. 

- Gây được tiếng vang lớn và phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết , thức thời.

+ Hạn chế : 

- Các đề nghị vẫn mang tính lẻ tẻ , rời rạc ...

- Nội dung cải cách chưa xuất phát từ nhũng cơ sở bên trong , chưa hợp thời thế, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại , giải quyết 2 mâu thuẫn cơ bản của xã hội VN lúc bấy giờ....

 - Những đề nghị cải cách còn dập khuôn hoặc mô phỏng nước ngoài , không phù hợp điều kiện hoàn cảnh nước ta. 

- Triều đình thì bảo thủ , cự tuyệt , đối lập với mọi sự thay đổi . Điều này làm cản trở sự phát triển của những tiền đề mới , khiến xã hội vẫn bế tắc .
	(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

	      3

(5 điểm)
	* Những chuyển biến về kinh tế , xã hội VN dưới tác động của những cải cách trên :

+ Kinh tế : Không phát triển được và phụ thuộc chặt chẽ vào nền kinh tế Pháp. 

+ Xã hội : Dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp , XHVN có nhiều biến đổi , các giai cấp cũ có sự phân hoá sâu sắc. 

- Giai cấp địa chủ phong kiến : Phần lớn đầu hàng làm tay sai cho thực dân Pháp , áp bức bóc lột nhân dân. Tuy nhiên một bộ phận vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước. 

- Giai cấp nông dân : Bị tước đoạt hết ruộng đất , một bộ phận trở thành tá điền làm thuê cho địa chủ , bộ phận khác ra thành thị hoặc làm trong các hầm mỏ kiếm sống và trở thành công nhân .

+Bên cạnh các giai cấp cũ còn xuất hiện thêm các giai cấp , tầng lớp mới : 

- Một bộ phận tầng lớp Tư sản đầu tiên đã xuất hiện .

- Tầng lớp Tiểu tư sản thành thị cũng ra đời. 

- Công , thương nghiệp thuộc địa phát triển dẫn đến sự hình thành đội ngũ công nhân ,với khoảng 10 vạn người . Phần lớn xuất thân từ nông dân , bị thực dân phong kiến và Tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt .
	(0,5đ)

(0,5đ)

(1đ)

(1đ)

(0,5đ)

(0,5đ)
(1đ)


                                              ...........................Hết ....................

PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1. (3 điểm) .Em hãy cho biết tình hình các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ II ?

Câu 2. (3,5 điểm). Nêu nguyên nhân và nội dung hoạt động khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam ?

Câu 3. (3,5 điểm)  So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “  Chiến tranh đặc biệt “ và chiến lược “ Chiến tranh cục bộ “ của Mĩ ? 

                                                ...........................Hết ....................

PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Năm học : 2015-2016

Môn: Lịch sử 9

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3 điểm)
	* Tình hình các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ II:

+ Về kinh tế : Để khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề , các nước Tây Âu đã nhận viện trợ của Mĩ theo “ Kế hoạch Macsan” , nền kinh tế được phục hồi  nhưng các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mĩ ...

+ Về chính trị : Chính phủ các nước Tây Âu tìm cách thu hẹp các quyền tự do dân chủ , xoá bỏ những cải cách tiến bộ đã thực hiện trước đây , ngăn cản các phong trào công nhân và dân chủ , củng cố thế lực của giai cấp Tư sản cầm quyền...

+ Về đối ngoại : Nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa ...Trong bối cảnh chiến tranh lạnh , các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ( NATO) nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

+ Sau chiến tranh thế giới thứ II, nước Đức bị chia cắt thành hai nhà nước : CHLB Đức và CHDC Đức với chế độ chính trị đối lập nhau .Tháng 10- 1990 nước Đức thống nhất thành một quốc gia có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh nhất Tây Âu . 


	(0,75đ)

(0,75đ)

(0,75đ)

(0,75đ)

	2

(3,5 điểm)
	+Nguyên nhân : Pháp là nước thắng trận nhưng bị tàn phá nặng nề , kinh tế kiệt quệ , số vốn đầu tư vào Nga bị mất trắng , vị thế cường quốc của Pháp bị suy giảm trên trường quốc tế .

+ Nội dung hoạt động khai thác thuộc địa lần II của Pháp ở Việt Nam :

- Nông nghiệp : Tăng cường đầu tư vốn , chủ yếu vào đồn điền cao su ...

- Công nghiệp : Chú trọng khai mỏ , số vốn tăng , nhiều công ti mới ra đời ...

- Thương nghiệp : Phát triển  ,Pháp độc quyền đánh thuế hàng hoá của các nước vào Việt Nam ...

- Giao thông vận tải : Đầu tư phát triển thêm …

- Ngân hàng : Chi phối các hoạt động kinh tế Đông Dương…

Cuộc khai thác lần II diễn ra với tốc độ và quy mô lớn chưa từng thấy từ trước đến nay .
	(1đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)
(0,5đ)

	3

(3,5 điểm)
	Điểm giống và khác nhau giữa chiến lược  Chiến tranh đặc biệt và chiến lược  Chiến tranh cục bộ  của Mĩ : 

+ Giống : Cả hai chiến lược Chiến tranh đặc biệt và chiến lược Chiến tranh cục bộ đều là chiến lược thực dân kiểu mới của Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam.

-Đều nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta.

- Đều gây đau thương , mất mát cho nhân dân ta.

+ Khác : Chiến lược Chiến tranh đặc biệt lực lượng chủ yếu là quân đôị Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ.

· Chiến lược chiến tranh cục bộ lực lượng chủ yếu tham chiến là quân đội Mĩ , quân đội đồng minh  và sự phối hợp hỗ trợ của quân đội Sài Gòn .

· Chiến lược chiến tranh cục bộ quy mô mở rộng ra cả miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân .
· Mức độ của Chiến tranh cục bộ ác liệt hơn Chiến tranh đặc biệt .
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                          .............................Hết ..................
